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I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 

Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Mọi ngành nghề đều có những bước thay đổi đáng kể, ngành giáo dục cũng đang có những bước đổi mới mạnh mẽ về mọi mặt, trong đó việc đổi mới phương pháp dạy học có một vị trí đặc biệt quan trọng. Phải thay đổi lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo “Phương pháp dạy học tích cực”. Trong đề tài  này tôi mạnh dạn đề cập đến việc nghiên cứu và vận dụng phương pháp dạy học theo góc. Dạy học theo góc kích thích người học tích cực thông qua hoạt động; Mở rộng sự tham gia, nâng cao hứng thú và cảm giác thoải mái, đảm bảo học sâu, hiệu quả bền vững, tương tác mang tính cá nhân cao giữa thầy và trò, tránh tình trạng người học phải chờ đợi. Áp dụng phương pháp dạy học theo góc giáo viên có thể phát huy cao độ tính tích cực, tự chủ, sáng tạo của học sinh.  Bắt nguồn từ ý tưởng trên, tôi chọn nghiên cứu nội dung: “Sử dụng phương pháp dạy học theo góc góp phần nâng cao chất lượng trong giảng dạy môn Hóa học 9”
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

Nghiên cứu cơ sở lý luận của dạy học theo góc để vận dụng vào việc tổ chức hoạt động dạy học nội dung kiến thức “Sử dụng phương pháp dạy học theo góc góp phần nâng cao chất lượng trong giảng dạy môn Hóa học 9” nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ, bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh.
III. ĐỐI TƯỢNG  NGHIÊN CỨU:

Hoạt động dạy và học nội dung kiến thức “Sử dụng phương pháp dạy học theo góc góp phần nâng cao chất lượng trong giảng dạy môn Hóa học 9”  

IV. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT, THỰC NGHIỆM:

+ Học sinh lớp 9A1, 9A5-Trường THCS Khương Đình.

V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 

1. Phương pháp nghiên cứu lí luận: 

- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan. 

- Nghiên cứu nội dung kiến thức “Sử dụng phương pháp dạy học theo góc góp phần nâng cao chất lượng trong giảng dạy môn Hóa học 9”, SGV và các tài liệu khác liên quan. 

2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 

Tìm hiểu việc dạy thông qua phỏng vấn trao đổi với giáo viên và việc học thông qua trao đổi với học sinh nhằm sơ bộ đánh giá tình hình dạy học nội dung kiến thức “Sử dụng phương pháp dạy học theo góc góp phần nâng cao chất lượng trong giảng dạy môn Hóa học 9” từ đó đề xuất giải pháp. 
3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm:

 Tiến hành thực nghiệm sư phạm tiến trình dạy học đã soạn thảo. 
Phân tích kết quả thu được trong quá trình thực nghiệm sư phạm, đối chiếu với mục tiêu nghiên cứu và rút ra kết luận của đề tài.
VI. PHẠM VI VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU:

1- Phạm vi nghiên cứu:  

- Nghiên cứu tổ chức dạy học theo góc nội dung kiến thức: “Sử dụng phương pháp dạy học theo góc góp phần nâng cao chất lượng trong giảng dạy môn Hóa học 9”

2- Kế hoạch nghiên cứu:  

- Thời gian nghiên cứu: 7 tháng

+  Bắt đầu viết đề cương: từ ngày 15/9/2021. 

+ Tiến hành khảo sát HS: tháng 2/2022
+ Từ tháng 2/2022 bắt đầu vận dụng các phương pháp nghiên cứu của đề tài.

+ Thời gian hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm và tổng hợp kết quả sau khi áp dụng đề tài: tháng 4/2022.  


B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:

Tìm hiểu về phương pháp dạy học theo góc

Dạy học theo góc là gì?

* Khái niệm

Phương pháp dạy học theo góc là một hình thức tổ chức dạy học qua đó học sinh thực hiện các nhiệm vụ khác nhau tại các vị trí cụ thể trong không gian lớp học nhưng cùng hướng tới chiếm lĩnh một nội dung học tập theo các phong cách học khác nhau để có cái nhìn tổng thể về nội dung của bài học. Nếu có vướng mắc trong quá trình tìm hiểu nội dung bài học thì học sinh có thể yêu cầu giáo viên giúp đỡ và hướng dẫn. 

Tại mỗi góc, nêu rõ nhiệm vụ học tập và các tư liệu là công cụ để học sinh khám phá, xây dựng tri thức. 

Bản chất của dạy học theo góc là giáo viên tổ chức các góc học tập với các cách học khác nhau, tạo điều kiện cho học sinh được học theo phong cách học tập yêu thích của mình. Học theo góc, người học cảm giác thoải mái và hứng thú hơn trong học tập, qua đó học sinh tự chiếm lĩnh tri thức và phát triển năng lực.
II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: 

1. Thuận lợi

-  Hóa học là một nhánh của khoa học tự nhiên, là ngành khoa học nghiên cứu về thành phần, tính chất và sự biến đổi chất. Cùng với Sinh học, Vật lí, Hóa học là môn khoa học thực nghiệm có nhiều thí nghiệm thú vị, giải thích được nhiều các hiện tượng trong tự nhiên nên các em có hứng thú học, hứng thú với các thí nghiệm thực hành.

- Nhà trường tạo mọi điều kiện để giáo viên và các em học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập, không gian lớp học, dụng cụ hóa chất cần thiết thực hành thí nghiệm.

- Là giáo viên giảng dạy bộ môn Hóa học 16 năm, bản thân tôi luôn tích cực hoạt động phong trào, luôn trau dồi kiến thức từ các giáo viên dạy giỏi cấp thành phố trong trường, trong quận tìm kiếm và học hỏi tài liệu từ nguồn internet, tích cực tham gia các khóa học online phát triển bản thân, nâng cao tay nghề và học hỏi các phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực bản thân từ những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực dạy học như cô Trần Khánh Ngọc, thầy Trần Việt Quân. 

  2. Khó khăn
- Hoá học là môn học khó với học sinh THCS. Hoá học là môn khoa học thực nghiệm, các kiến thức mới, phức tạp, trừu tượng có sự liên quan móc xích với nhau.

- Đặc điểm tâm sinh lí học sinh cuối cấp đang trong giai đoạn tuổi dậy thì, có nhiều sự quan tâm mới nên dễ sao nhãng học hành.

- Thời lượng trong chương trình dành cho môn Hóa không nhiều chỉ có 2 tiết/tuần, lượng kiến thức trong chương trình có bài khá nặng. 

- Hầu hết giáo viên có thói quen sử dụng phương pháp dạy học truyền thống - mang tính chất truyền thụ một chiều, chưa tìm hiểu, sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực như dạy học theo góc, kĩ thuật lập lược đồ tư duy, kĩ thuật khăn trải bàn... giáo viên thường dạy chay, ít sử dụng thí nghiệm, thực hành, ít liên hệ thực tế, chưa phát huy, tận dụng trang thiết bị, tư liệu, tài liệu sẵn có vào dạy học.
- Học sinh tiếp nhận kiến thức một cách thụ động, lười học bài và đọc bài ở nhà, chưa yêu thích, ham học hỏi, tìm tòi kiến thức. Sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin cùng với internet với các dịch vụ vui chơi, giải trí hấp dẫn đã lôi cuốn các em, làm một số em sao nhãng học hành.
- Sự quan tâm của một số phụ huynh đối với việc học của con em mình còn hạn chế.
3. Yêu cầu cần giải quyết

- Nâng cao hứng thú học tập từ đó sẽ cải thiện và nâng cao kết quả học tập môn Hóa học. 
- Đổi mới phương pháp dạy học gắn với đặc thù bộ môn, tăng cường thí nghiệm thực hành. Khai thác các phương pháp dạy học tích cực như phương pháp góc, phương pháp dạy học theo dự án, phương pháp bài tay nặn bột, dạy học theo chủ đề tích hợp, phát triển năng lực học sinh, giúp học sinh có thể làm các bài tập thực tế, bài tập liên môn nâng cao chất lượng học sinh. Phát huy được tính chủ động, độc lập và tự học ở học sinh.
- Tôi đã sử dụng phương pháp góc vào dạy ở nhiều bài Hóa học cho cả lớp 8 và lớp 9 và tôi thấy nó có hiệu quả. Ví dụ như: Chủ đề oxi (tiết 1); chủ đề: Hiđro (tiết 1) - Hóa học 8; chủ đề: Muối (tiết 1); chủ đề: Clo (tiết 1); chủ đề: Các bon và các hợp chất của chúng (tiết 2) - Hóa học 9. Chính vì vậy, tôi xin được chia sẻ biện pháp “Sử dụng phương pháp dạy học theo góc góp phần nâng cao chất lượng trong giảng dạy môn Hóa 9”.
4. Mục tiêu

- Mục tiêu chung

+ Nâng cao hứng thú học tập bộ môn Hoá học.

+ Nâng cao kết quả học tập bộ môn, kỹ năng làm các bài tập cho học sinh, phát triển các năng lực chung, các năng lực chuyên biệt, đặc biệt là năng lực thực hành Hóa học, vận dụng kiến thức Hoá học vào cuộc sống.

- Mục tiêu cụ thể

+ Tăng tỉ lệ học sinh yêu thích môn Hoá học, giảm tỉ lệ học sinh không yêu thích (ghét) môn học.

+ Tăng điểm kiểm tra đánh giá nói chung, đặc biệt là điểm kiểm tra các kiến thức liên quan đến các bài tập thực tế, các nội dung vận dụng kiến thức Hoá học vào cuộc sống.

+ Phát triển năng lực đặc biệt là năng lực thực hành, năng lực giải quyết và nêu vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức Hoá học vào cuộc sống.

III. MÔ TẢ,  PHÂN TÍCH CÁC GIẢI PHÁP:
1. Quy trình thực hiện học theo góc
1.1. Giai đoạn chuẩn bị

* Bước 1. Xem xét các yếu tố cần thiết để học theo góc đạt hiệu quả. 

- Nội dung: Không phải bài học nào cũng có thể tổ chức cho HS học theo góc có hiệu quả. Tùy theo môn học, dạng bài học, GV cần cân nhắc xác định những nội dung học tập cho việc áp dụng dạy học theo góc có hiệu quả.

- Thời gian học tập: Việc học theo góc không chỉ tính đến thời gian học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập mà GV cần tính đến thời gian GV hướng dẫn giới thiệu,  thời gian HS lựa chọn góc xuất phát, thời gian HS luân chuyển góc,…

- Không gian lớp học: Không gian đủ lớn và số HS vừa phải có thể dễ dàng bố trí các góc phù hợp hơn với các lớp diện tích nhỏ và có nhiều HS.
- Đối tượng HS: Mức độ tự định hướng và mức độ học độc lập của học sinh như thế nào chỉ có thể trả lời một cách thỏa đáng khi tổ chức cho HS học theo góc. Khả năng tự định hướng, tính tự giác của học sinh càng cao thì việc tổ chức lớp học theo góc càng thuận tiện.

* Bước 2. Thiết kế kế hoạch bài dạy 

- Mục tiêu bài học: Đạt theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, làm việc độc lập, chủ động của HS khi thực hiện học theo góc.

- Các phương pháp dạy học chủ yếu: Phương pháp học theo góc cần phối hợp thêm một số phương pháp khác như: Phương pháp thực hành thí nghiệm, phương pháp học tập hợp tác theo nhóm, giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học trực quan, sử dụng đa phương tiện…

- Chuẩn bị: Thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học cho từng nhiệm vụ cụ thể và kết quả cần đạt được ở mỗi góc tạo điều kiện để HS tiến hành các hoạt động.
- Xác định tên mỗi góc và nhiệm vụ phù hợp. Căn cứ vào nội dung, GV cần xác định 3- 4 góc để HS thực hiện học theo góc. Ở mỗi góc cần có: Bảng nêu nhiệm vụ của mỗi góc, sản phẩm cần có và tư liệu thiết bị cần cho họat động của mỗi góc phù hợp theo phong cách học hoặc theo nội dung hoạt động khác nhau. 
- Thiết kế các nhiệm vụ và hoạt động ở mỗi góc. Căn cứ vào nội dung cụ thể mà HS cần lĩnh hội và cách thức hoạt động để khai thác thông tin GV cần:
+ Xác định số góc và đặt tên cho mỗi góc.
+ Xác định nhiệm vụ ở mỗi góc và thời gian tối đa dành cho HS ở mỗi góc.
+ Xác định những thiết bị, đồ dùng, phương tiện cần thiết cho HS hoạt động.
+ Quy định thời gian tối đa cho hoạt động ở mỗi góc và các cách hướng dẫn để học sinh chọn góc, luân chuyển góc cho hiệu quả.
+ Biên soạn phiếu học tập, văn bản hướng dẫn nhiệm vụ, bản hướng dẫn tự đánh giá, đáp án, phiếu hỗ trợ học tập ở các mức độ khác nhau.
1.2. Tổ chức cho HS học theo góc
* Bước 1: Bố trí không gian lớp học

- Bố trí góc/khu vực học tập phù hợp với nhiệm vụ, hoạt động học tập và phù hợp với không gian lớp học.
- Đảm bảo đủ tài liệu phương tiện, đồ dung học tập cần thiết ở mỗi góc.
- Lưu ý đến tuyến di chuyển của học sinh giữa các góc.
* Bước 2: Giới thiệu bài học/nội dung học tập và các góc học tập

- Giới thiệu tên bài học/nội dung học tập, tên và vị trí các góc.
- Nêu sơ lược nhiệm vụ mỗi góc, thời gian tối đa thực hiện nhiệm vụ tại các góc.
- Dành thời gian cho HS chọn góc xuất phát, GV có thể điều chỉnh nếu có quá nhiều HS cùng chọn một góc. (Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh di chuyển các góc theo chiều kim đồng hồ).
- GV có thể giới thiệu sơ đồ luân chuyển các góc để tránh lộn xộn. Khi HS đã quen với phương pháp học tập này, GV có thể cho HS lựa chọn thứ tự các góc theo sơ đồ sau:






Đường đi của HS A:                          Đường đi của HS B:

* Bước 3: Tổ chức cho HS học tập tại các góc

- HS làm việc cá nhân, cặp hay nhóm nhỏ tại mỗi góc theo yêu cầu của hoạt động.
- GV theo dõi, phát hiện khó khăn của HS để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

- Nhắc nhở thời gian để HS hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị luân chuyển góc.
* Bước 4: Tổ chức cho HS trao đổi và đánh giá kết quả học tập (nếu cần).
1.3. Một số điểm cần lưu ý
- Tổ chức: Có nhiều hình thức tổ chức cho HS học theo góc. Ví dụ:

+ Tổ chức góc theo phong cách học dựa vào chu trình học tập của Kobl:





+ Tổ chức học theo góc dựa vào việc hình thành các kỹ năng môn học (ví dụ: các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong môn Ngữ văn, Ngoại ngữ).

+ Tổ chức học theo góc liên hệ chặt chẽ với học theo hợp đồng trong đó bao gồm các góc “phải” thực hiện và góc “có thể” thực hiện.

+ Đối với môn Hóa học thường sử dụng 4 góc:





2. Ưu điểm và hạn chế của phương pháp dạy học theo góc
2.1. Ưu điểm
- Kích thích học sinh tích cực học tập thông qua hoạt động.
- Tăng cường sự tham gia, nâng cao hứng thú và cảm giác thoải mái của HS.

- HS được học sâu và hiệu quả bền vững.
- Tăng cường sự tương tác cá nhân giữa GV và HS, HS và HS

- Tạo được nhiều không gian cho thời điểm học tập mang tính tích cực.

- Đáp ứng được sự khác biệt của HS về sở thích, phong cách, trình độ và nhịp độ.
- Đối với người dạy: Có nhiều thời gian hơn cho hoạt động hướng dẫn riêng từng người học, hoặc hướng dẫn từng nhóm nhỏ; người học có thể hợp tác học tập với nhau. 

- Đối với người học: Trách nhiệm của học sinh trong quá trình học tập được tăng lên. Có thêm cơ hội để rèn luyện kỹ năng và thái độ: Như sự táo bạo, khả năng lựa chọn, sự hợp tác, giao tiếp, tự đánh giá.

2.2. Hạn chế
- Không gian lớp học lớn nhưng số HS lại không nhiều.

- Cần nhiều thời gian cho hoạt động học tập.
- Không phải nội dung, bài học nào cũng đều có thể áp dụng học theo góc. 

- Đòi hỏi giáo viên phải có kinh nghiệm trong việc tổ chức, quản lý và giám sát hoạt động học tập cũng như đánh giá được kết quả học tập của HS.

- GV cần nhiều thời gian và trí tuệ/năng lực cho việc chuẩn bị và sắp xếp tiết dạy.

Do vậy PPDH theo góc không thể thực hiện thường xuyên mà cần thực hiện với những bài, những nội dung phù hợp.
3. Yêu cầu tổ chức dạy học theo góc

- Nội dung phù hợp: Lựa chọn nội dung bảo đảm cho HS khám phá theo phong cách học và cách thức hoạt động khác nhau. 
- Không gian lớp học: Phòng học đủ diện tích để bố trí HS học theo góc.

- Thiết bị dạy học và tư liệu: Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị tư liệu để cho HS hoạt động chiếm lĩnh kiến thức và kĩ năng theo các phong cách học.

- Năng lực GV: GV có năng lực về chuyên môn, năng lực tổ chức dạy học tích cực và kĩ năng thiết kế tổ chức dạy học theo góc.


- Năng lực HS: HS có khả năng làm việc tích cực, chủ động độc lập và sáng tạo theo cá nhân và hợp tác. Cần tổ chức ít nhất là 3 góc với 3 phong cách học và HS cần luân chuyển qua cả 3 góc, HS được chia sẻ kết quả, được góp ý và hoàn thiện. Số lượng HS trong một lớp vừa phải, khoảng từ 25 – 30 HS thì mới thuận tiện cho việc di chuyển các góc.

Với các bài dạy tiến hành làm thí nghiệm được thì tiến hành góc trải nghiệm nếu không thì cho học sinh quan sát các clip thí nghiệm thông qua góc quan sát. Qua quá trình tiến hành thực nghiệm một số tiết dạy theo góc, tôi thấy rằng: Thời lượng 45 phút với chương trình Hóa học THCS thì chỉ nên cho học sinh trải qua 2 góc đến 3 góc là phân tích và trải nghiệm hoặc quan sát thì mới đủ thời gian. Còn góc áp dụng thì cho tất cả học sinh làm cuối giờ lồng ghép vào hoạt động vận dụng.
4. Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực hỗ trợ dạy học theo góc
4.1. Kĩ thuật khăn trải bàn 

- Kĩ thuật khăn trải bàn là kĩ thuật tổ chức hoạt động học tập mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và nhóm. Mỗi nhóm được nhận 1 giấy A0 chia làm các phần, phần chính giữa và các phần xung quanh. Phần xung quanh được chia theo số thành viên của nhóm. Trong trường hợp nhóm quá đông thì có thể ghi ý kiến cá nhân vào giấy A4, sau đó đính ý kiến lên giấy A0.
- Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, tập trung suy nghĩ trả lời câu hỏi/nhiệm vụ theo cách hiểu của bản thân và viết vào phần giấy của mình.
- Trên cơ sở ý kiến của mỗi cá nhân, HS trong nhóm thảo luận, thống nhất và viết/đính vào phần chính giữa của tờ giấy A0 “khăn trải bàn”. Đây là một kĩ thuật dạy học đơn giản, dễ thực hiện nhưng để giờ học đạt hiệu quả cao thì đòi hỏi có sự tham gia của tất cả các thành viên trong nhóm, có sự phối hợp nhịp nhàng trong hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm.
4.2. Kĩ thuật lược đồ tư duy
- Đây là một kỹ thuật hình họa, một dạng sơ đồ, kết hợp giữa từ ngữ, hình ảnh, đường nét, màu sắc tương thích với cấu trúc, hoạt động và chức năng của bộ não biểu diễn tóm tắt nội dung bài học.
- Cách thiết lập lược đồ tư duy: Ở vị trí trung tâm lược đồ là một hình ảnh hay một từ khóa thể hiện một ý tưởng hay khái niệm/chủ đề/nội dung chính. Từ trung tâm sẽ được phát triển nối với các hình ảnh hay từ khóa/tiểu chủ đề cấp 1 liên quan bằng các nhánh chính (thường tô đậm nét). Từ các nhánh chính tiếp tục phát triển phân nhánh đến các hình ảnh hay từ khóa/tiểu chủ đề cấp 2 có liên quan đến nhánh chính. Cứ thế, sự phân nhánh cứ tiếp tục các khái niệm/nội dung/vấn đề liên quan luôn được nối kết với nhau. Chính sự liên kết này sẽ tao ra một “bức tranh tổng thể” mô tả về khái niệm/nội dung/chủ đề trung tâm một cách đầy đủ, rõ ràng.
- Hiệu quả của việc sử dụng lược đồ tư duy trong dạy học: Phát triển tư duy logic và khả năng phân tích tổng hợp cho HS, giúp các em hiểu bài - nhớ lâu thay cho việc học thuộc lòng. Phù hợp với tâm lí HS, thiết lập đơn giản, HS dễ hiểu bài và ghi nhớ dưới dạng lược đồ, quá trình tư duy sử dụng các phần khác nhau của bộ não có sự kết hợp giữa ngôn ngữ, hình ảnh, khung cảnh, màu sắc, âm thanh, giai điệu… nhằm kích thích tư duy và tính sáng tạo, tính tự học ở học sinh. GV hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học, thiết kế các hoạt động dạy học trên lớp một cách hợp lí và trực quan.

C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Trong năm học 2020 – 2021 tôi đã áp dụng rất nhiều phương pháp dạy học theo GÓC vào dạy ở nhiều bài Hóa học cho cả lớp 8 và lớp 9 và nhận thấy các em học sinh có hứng thú học tập môn Hóa học cao hơn so với các bài không áp dụng phương pháp này. Kết quả kiểm tra cuối học kì II có các câu hỏi thực tế liên quan đến Hóa học các em đều trả lời được và có kết quả cao. Chính vì vậy mà năm học 2021-2022 tôi tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn phương pháp góc và kết hợp thêm với phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực khác để hoàn thiện phương pháp dạy học theo Góc để nâng cao chất lượng trong giảng dạy một cách có hiệu quả nhất. Tôi lấy ví dụ mẫu làm minh chứng cho phương pháp dạy học theo góc là bài “Nhôm” - Hóa học 9.
 Trong năm học 2022-2022 tôi sử dụng lớp 9A5 làm lớp đối chứng, lớp 9A1 làm lớp thực nghiệm biện pháp. Lớp 9A1 gồm 54 học sinh, lớp 9A5 gồm 54 học sinh. Hai lớp 9 này có số lượng học sinh đồng đều về tỉ lệ học sinh Khá, Giỏi, Trung bình, Yếu và ý thức học tập của 2 lớp là ngang nhau. Ở cả 2 lớp đều có học sinh giỏi môn Hóa, yêu thích môn Hoá và có cả những học sinh Yếu không yêu thích môn Hoá.

Khi dạy bài “Nhôm” ở lớp 9A5, tôi tiến hành dạy theo phương pháp thường áp dụng, có sử dụng thí nghiệm biểu diễn của giáo viên và các video thí nghiệm cho học sinh quan sát.

Khi dạy học ở lớp 9A1 tôi theo dạy theo phương pháp Góc, lên lớp theo kế hoạch dạy học đã đưa ra. 

Sau khi giảng dạy xong mỗi bài tôi khảo sát hứng thú học tập môn Hoá học của học sinh trong các lớp theo mẫu phiếu và khảo sát kiến thức của học sinh với các câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực tương ứng 4 mức nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao chú ý đưa câu hỏi thực tế, thực hành vào đề khảo sát
1. Kết quả khảo sát về hứng thú của học sinh trước và sau khi áp dụng biện pháp:
- Thống kê qua mẫu khảo sát phiếu số 1 trước khi áp dụng biện pháp.
	Lớp
	Sĩ số
	Rất thích
	Thích
	Bình thường
	Không thích

	
	
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)

	9A1
	54
	6
	12,1
	10
	18,2
	28
	51,5
	10
	18,2

	9A5
	54
	7
	13,3
	9
	16,7
	24
	53,3
	14
	26,7


- Thống kê qua mẫu khảo sát phiếu số 1 sau khi áp dụng biện pháp: 
	Lớp
	Sĩ số
	Rất thích
	Thích
	Bình thường
	Không thích

	
	
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)

	9A1
	54
	20
	36,3
	31
	57,6
	3
	6,1
	0
	0,0

	9A5
	54
	7
	13,3
	9
	16,7
	24
	53,3
	14
	26,7


Bảng 1.1. Hứng thú của học sinh với môn Hoá học

Trên cơ sở kết quả thu được trước và sau khi áp dụng biện pháp tôi nhận thấy hứng thú của học sinh tăng lên rõ rệt tại lớp 9A1. Số học sinh thích học môn Hóa học ở lớp 9A1 tăng từ 18,2% lên 57,6%. Tỉ lệ % học sinh không thích học môn Hoá học ở lớp 9A1 còn 0%, còn với lớp 9A5 kết quả này không thay đổi.


[image: image3.emf]0

10

20

30

40

50

60

Rất 

thích

Thích

Bình 

thường

Không

thích

12.1

18.2

51.5

18.2

36.3

57.6

6.1

0.0

Biểu đồ

So sánh hứng thú của học sinh lớp 9A1

môn Hóa học sau khí áp dụng biện pháp

Trước khi áp dụng biện pháp Sau khi áp dụng biện pháp


2. Kết quả khảo sát kết quả học tập của học sinh trước và sau khi áp dụng biện pháp
- Thống kê qua kết quả bài kiểm tra phiếu số 2 sau khi áp dụng biện pháp
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm 10
	Điểm ≥ 8
	Điểm ≥ 5
	2 < Điểm ≤5
	0 ≤ Điểm < 2

	
	
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)

	9A1
	  54
	   6
	 9,1
	21
	39,4
	 48
	90,1
	  6
	 9,1
	  0
	  0

	9A5
	  54
	   1
	 3,0
	  11
	20,0
	 29
	53,3
	 22
	40,0
	  4
	6,7


Bảng 1.2. Điểm khảo sát năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Trên cơ sở so sánh kết quả thu được sau khi áp dụng biện pháp vào 2 lớp 9A1 và 9A5 tôi nhận thấy điểm kiểm tra của học sinh nội dung liên quan đến kiến thức thực tế, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh của 2 lớp là khác nhau rõ rệt. Số học sinh đạt điểm 10 của lớp 9A1 là 9,1% trong đó của lớp 9A5 chỉ đạt 3,0%, số học sinh đạt điểm từ 8 đến 10 của lớp 9A1 cũng cao hơn lớp 9A5. Và quan trọng là số học sinh điểm dưới trung bình của lớp 9A5 là cao hơn hẳn so với lớp 9A1, ngoài ra ở lớp 9A1 không còn học sinh bị điểm kiểm tra dưới 2. Kết quả này cho thấy, kết quả học tập bộ môn tăng rõ rệt, đa số học sinh vận dụng tốt kiến thức Hóa học vào cuộc sống.
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Ngoài ra tôi còn sử dụng 1 cách khác để kiểm tra kết quả của học sinh sau khí áp dụng biện pháp vào dạy học. Sau khi các em học hết chương II: Kim loại, tôi có làm 1 phiếu trắc nghiệm nhỏ giữa 2 lớp 9A1 và 9A5.
Trong 45 phút tôi đưa ra 20 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó 5 câu liên quan đến giải thích các hiện tượng thực tế của bài “Nhôm” thì ở lớp 9A1 có 27 em học sinh làm đúng 5 câu, 4 em làm đúng 4 câu, 2 em làm đúng 3 câu. Các câu còn lại liên quan đến kiến thức khác thì các em vẫn còn làm sai. Đặc biệt ở lớp 9A5 kết quả thu được hoàn toàn khác. Chỉ có 6 em làm đúng 5 câu, 11 em làm đúng từ 3 đến 4 câu, 9 em làm đúng từ 1 đến 2 câu đặc biệt có 4 em không trả lời được câu nào, các câu liên quan đến nội dung các kiến thức khác các em vẫn làm được.

3. Kết quả khảo sát tác động của phương pháp học tập theo góc môn Hóa học 9 ở trường THCS Khương Đình năm học 2021-2022
- Thống kê mẫu khảo sát phiếu số 3 sau khi áp dụng biện pháp tại lớp 9A1
	Tác động
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý

	
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)
	SL
	TL (%)

	Yêu thích học tập bộ môn hơn
	54
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Hiểu bài hơn
	47
	87,9
	6
	9,1
	1
	3,0
	0
	0

	Hào hứng tham gia học tập hơn
	54
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nhớ bài lâu hơn
	46
	84,8
	6
	9,1
	2
	6,1
	0
	0

	Tăng cường hợp tác
	47
	87,9
	6
	9,1
	1
	3,0
	0
	0

	Rèn luyện kỹ năng thuyết trình trước đám đông
	53
	97,0
	1
	3,0
	0
	0
	0
	0


Bảng 1.2. Tác động của phương pháp học tập theo Góc lớp 9A1 môn Hóa học 9

Qua bảng trên, có thể nhận thấy phương pháp học tập theo Góc đang có tác động rất tích cực đến các em học sinh. Tất cả 100% học sinh cho rằng học tập theo phương pháp Góc giúp các em hào hứng tham gia việc học và có đến 84,8% học sinh hoàn toàn đồng ý với việc sẽ nhớ bài lâu hơn sau khi học tập phương pháp Góc có liên quan đến kiến thức. Phương pháp học tập này cũng giúp các em tăng cường tính hợp tác, kỹ năng thuyết trình trước đám đông thông qua các hoạt động thảo luận, trao đổi và liên kết lẫn nhau nhằm thực hiện các yêu cầu học tập.


Ngoài các kết quả thống kê trên tôi còn thấy khả năng của các em rất phong phú khi đã làm ra được rất nhiều các sản phẩm tái chế từ nhôm, các em còn có khả năng truyền thông điệp về sử dụng các đồ tái chế từ nhôm cho các bạn học sinh khác trong trường. 


Tôi đã sử dụng phương pháp GÓC vào dạy ở nhiều bài Hóa học cho cả lớp 8 và lớp 9 và tôi thấy nó có hiệu quả. Ví dụ như: Chủ đề oxi (tiết 1); chủ đề: Hiđro (tiết 1) – Hóa học 8 – chủ đề: Muối (tiết 1); chủ đề: Clo (tiết 1); chủ đề: Các bon và các hợp chất của chúng (tiết 2) - Hóa học 9.
Từ những phân tích trên tôi khẳng định tính khả thi, hiệu quả của biện pháp Sử dụng phương pháp dạy học theo góc góp phần nâng cao chất lượng trong giảng dạy môn Hóa 9 và sang năm học 2022-2023 tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn và rộng hơn để áp dụng phương pháp này với các phương pháp dạy học tích cực khác như phương pháp giáo dục STEM để ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục.
II- KẾT LUẬN:

- Trong năm học 2021 – 2022 là năm học tiếp tục thực hiện đổi mới giáo dục “Dạy học theo chủ đề”, “Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh”, là năm học đầu tiên đổi mới thay sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 6 cấp THCS. Việc vận dụng biện pháp là một trong những phương án dạy học nhằm làm phát triển tối đa trí lực của học sinh. HS được tìm hiểu học tập theo các phong cách khác nhau, theo các dạng hoạt động khác nhau, do đó HS hiểu sâu, nhớ lâu kiến thức. Các em được chọn góc theo sở thích và tương đối chủ động, độc lập trong việc thực hiện các nhiệm vụ, do đó các em cảm thấy thấy thoải mái và hứng thú hơn, tạo được nhiều không gian cho thời điểm học tập mang tính tích cực. Đáp ứng được sự khác biệt của HS về sở thích, phong cách, trình độ và nhịp độ học tập.
- Kết hợp các phương pháp dạy học tích cực khác nhau phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
III - KHUYẾN NGHỊ: 

1. Điều kiện cần thiết để áp dụng biện pháp

- Không gian lớp đủ học lớn.

- Số lượng học sinh không nhiều, từ 25 đến 30 học sinh.
- Dụng cụ thí nghiệm thực hành và hóa chất phải thường xuyên được mua bổ sung. 

- Phải có máy chiếu đa năng hoặc tivi kết nối internet, điện thoại thông minh hoặc iPad…

- Đối với GV cần nhiều thời gian và trí tuệ/năng lực cho việc chuẩn bị và sắp xếp.

- Phát huy vai trò của tổ chuyên môn, xây dựng các chuyên đề dạy học, hội thảo chuyên môn về các phương pháp dạy học đổi mới, dạy học theo định hướng năng lực học sinh để nâng cao chuyên môn của các thành viên trong tổ.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Lan toả với các giáo viên trong trường cùng áp dụng để rèn luyện tay nghề, nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên, nâng cao năng lực học cho học sinh.

2. Khả năng ứng dụng, hướng phát triển của biện pháp
Nội dung biện pháp phù hợp với định hướng chuyên môn của Bộ GD&ĐT, quy định hướng dẫn chuyên môn của Sở GD – ĐT thành phố Hà Nội, Phòng GD – ĐT quận Thanh Xuân.

Khả năng phát triển, vận dụng, mở rộng của biện pháp: Biện pháp phù hợp áp dụng giảng dạy các chủ đề khác của chương trình Hóa học khối 8 và 9. Phương pháp thích hợp dạy các bài tìm hiểu kiến thức mới có thí nghiệm thực hành. Ví dụ như chủ đề “Phản ứng hóa học”, “oxi”, “hiđro”, “nước”, “Dung dịch” - Hóa học 8. Chủ đề “oxit”, “axit”, “bazơ”, “muối”, “kim loại”, “clo”, “cacbon và các hợp chất của cacbon”, “Rượu etylic”, “Axit axetic”- Hóa học 9. Có thể vận dụng, phát triển với sự điều chỉnh phù hợp để giảng dạy nâng cao chất lượng dạy học, phát triển năng lực cho học sinh nhất là các bộ môn khoa học thực nghiệm. Biện pháp có thể thực hiện tốt tại các cơ sở giáo dục mà điều kiện cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng các yêu cầu dạy học môn Hóa học.

Ngoài ra, biện pháp này còn có thể áp dụng cho các môn học khác trong chương trình giáo dục THCS như môn Vật lí, Sinh học, Địa lý, Công nghệ, Toán học…

Cam đoan:

  Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm này là do tôi viết, hoàn toàn không sao chép của bất cứ ai. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.        

Xin chân thành cảm ơn!

	
	Khương Đình, ngày 15 tháng 4 năm 2022
NGƯỜI VIẾT 
Khuất Thị Minh Tân



PHỤ LỤC
1. KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tiết 24 - Bài 18: NHÔM

A. MỤC  TIÊU  

1. Kiến thức 

Học sinh trình bày được:
- Tính chất vật lí của nhôm. Từ các tính chất: tỉ khối nhỏ (kim loại nhẹ), ánh kim, dẻo, dẫn điện, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, giải thích được vì sao nhôm có những ứng dụng trong đời sống.
- Trình bày được tính chất hóa học của nhôm.

- Nêu được nguyên tắc và phương pháp sản xuất tái chế nhôm ở làng nghề.
2. Kỹ năng 

- Viết phương trình hóa học.

- Biết cách nhận biết được nhôm.

- Giải thích được một số hiện tượng trong thực tế.

- Học sinh biết được nguyên nhân, hậu quả của việc sử dụng nhôm trong thực tế.

3. Thái độ

- Có ý thức nghiêm túc, cẩn thận, trung thực, tư duy sáng tạo, hứng thú với môn học, hợp tác trong các hoạt động nhóm, thuyết trình thông tin, phản biện…

- Ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên, các loại vật liệu bằng nhôm.

- Ý thức tìm tòi sáng tạo tận dụng những nguyên liệu sẵn có.

4. Năng lực cần hướng đến
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học

- Năng lực sử dụng CNTT và TT
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

- Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực tính toán

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.



B. PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

	Nội dung
	Nhôm
	Vấn đề tìm hiểu quá trình sản xuất tái chế nhôm của các làng nghề.

	1. Phương pháp dạy học
	- Phương pháp đàm thoại gợi mở 
- Phương pháp góc

- Phương pháp trực quan.
- Phương pháp giáo dục STEM.
	- Phương pháp học theo dự án                             

- Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề

- Phương pháp trực quan

- Điều tra, phỏng vấn                     

	2. Kỹ thuật 
dạy học
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật trình bày một phút

- Kĩ thuật động não

- Kĩ thuật KWL.
	- Kĩ thuật trình bày một phút

- Kĩ thuật chia nhóm

- Kĩ thuật KWL, kĩ thuật sắm vai....

	3. Hình thức tổ chức hoạt động
	- Học trên lớp
	- Học ngoại khóa

- Học trên lớp



C. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS   
1. Chuẩn bị của GV

- Máy tính có nối mạng Internet (hoặc iPad), tivi, điện thoại thông minh.
- Dụng cụ: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, đèn cồn, kẹp sắt, nút cao su có gắn thìa sắt.
- Hoá chất: Bột nhôm, dây nhôm, kẽm, dung dịch axít H2SO4, HCl, dung dịch NaOH, dung dịch CuCl2, Fe.
2. Chuẩn bị của HS

- Sách tham khảo: Vật lí 8, 9, Hóa học 8,9, Giáo dục công dân 6,7, Sinh học 9 – Nhà xuất bản Giáo dục.
- Một số mẫu vật điều chế từ nhôm, một số đồ dùng bằng nhôm.
- Trước khi vào bài học, GV sử dụng kĩ thuật KWL. Phiếu này được phát trước cho HS về nhà tìm hiểu trước khi học chủ đề “Nhôm và nghề sản xuất tái chế nhôm thủ công”.
	Sơ đồ KWL

Họ và tên :……………………………………

Lớp :………

	Chủ đề: Nhôm và nghề sản xuất tái chế nhôm thủ công ở các làng nghề          Em hãy liệt kê tất cả những gì em biết về nhôm và nghề sản xuất nhôm?

	Điều đã biết

(Know)
	Điều muốn biết

(Want)
	Điều học được

(Learned)

	……
……
	…….
…….
	……
……


* Qua hoạt động này định hướng phát triển các năng lực:



- Năng lực tự học.

- Năng lực sáng tạo.

D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

Hoạt động 1: Khởi động (3 phút)

a. Mục tiêu 
- Huy động các kiến thức đã được học của HS và tạo nhu cầu tiếp tục tìm hiểu kiến thức mới của HS.

b. Phương thức dạy học: 
- Làm việc cá nhân

c. Năng lực hướng tới: Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ Hóa học.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV tổ chức cho HS khởi động bằng trò chơi “BỨC TRANH BÍ ẨN” với 4 câu hỏi sau:
Câu 1. Kim loại hoạt động hóa học mạnh hơn nhôm nhưng yếu hơn Natri và Kali là kim loại nào?

Câu 2. Mức độ hoạt động hóa học của kim loại……..……… từ trái qua phải.

A. giảm dần.                                            B. tăng dần.

C. bình thường.                                       D. không thay đổi

Câu 3. Kim loại đứng sau ……. không phản ứng với một số dung dịch axit (HCl, H2SO4  loãng …)

A. Al



B. Zn


C. H


D. Mg

Câu 4. Kim loại đứng trước (trừ K, Na…) đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch …..

A. Axit.


B. Muối.

C. Bazơ.

D. Kiềm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động cá nhân.

- GV yêu cầu HS đọc Luật chơi: Có một bức tranh bí ẩn liên quan đến bài học ngày hôm nay. Bức tranh được che kín bởi 4 mảnh ghép, tương ứng với 4 câu hỏi. Để mở được bức tranh bí ẩn các em cần đưa ra đáp án đúng cho cả 4 câu hỏi.

- GV gọi HS trả lời theo từng nội dung

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS hoàn thành các nội dung yêu cầu.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- Thông qua câu trả lời của các nhóm HS, GV biết được HS đã có được những kiến thức nào, những kiến thức nào cần phải điều chỉnh, bổ sung ở các HĐ tiếp theo.
- GV đặt vấn đề: 

Chắc hẳn nhiều người trong số các em biết đến câu chuyện về sự đắt đỏ của các vật dụng làm bằng nhôm ở thời Hoàng đế Napoleon III của Pháp.

Tương truyền thời đó, Hoàng đế Napoleon III có mở bữa tiệc lớn và mời các quý tộc của nước Pháp tham dự. Trong bữa tiệc đó, duy nhất chỉ có đồ ăn gồm dao, dĩa, thìa và đĩa của Napoleon III là làm bằng nhôm, còn bộ đồ ăn của các quý tộc khác chỉ được làm bằng vàng. Thời đó nhôm là kim loại quý hiếm và đắt đỏ hơn cả vàng. Nhưng mà chỉ hơn 100 năm sau, nhôm đã trở thành một kim loại phổ biến và xuất hiện mọi nơi trong đời sống của con người. Vậy vì sao nhôm từ một tài nguyên khan hiếm lại trở nên phổ biến? Những tính chất nào của nhôm được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và công nghiệp? Bài học hôm nay, cô và các con cùng tìm hiểu về nhôm.
[image: image5.jpg]



Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (30 phút)

Hoạt động 2.1. Tính chất vật lí của nhôm (3 phút)

a. Mục tiêu 
- HS trình bày được tính chất vật lí của nhôm. Từ các tính chất: tỉ khối nhỏ (kim loại nhẹ), ánh kim, dẻo, dẫn điện, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, giải thích được vì sao nhôm có những ứng dụng trong đời sống.

- Phát triển năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ vật lí, hoá học.

b. Phương thức dạy học: 

- Phương pháp góc - Thí nghiệm trực quan -  Đàm thoại gợi mở -  Làm việc nhóm - Kết hợp làm việc cá nhân

c. Năng lực hướng tới: 

- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ hóa học.

	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV: Cho HS quan sát lá nhôm và hoàn thành phiếu học tập số 1: 
	I. TÍNH CHẤT CỦA NHÔM




PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Tính chất
	Đặc điểm

	Màu sắc 
	

	Tính dẻo 
	

	Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt 
	

	Nhiệt độ nóng chảy
	

	Khối lượng riệng
	


- Nhôm có những tính chất vật lí gì?

	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc theo nhóm.

Bước 3: HS báo cáo kết quả
- Các nhóm báo cáo kết quả.

- Yêu cầu nêu được:

+ Nhôm là kim loại màu trắng bạc, có ánh kim.

+ Nhẹ ( khối lượng riêng là 2,7 gam/cm3 ).

+ Dẫn điện, dẫn nhiệt.

+ Có tính dẻo.

Bước 4: GV Đánh giá kết quả hoạt động

- GV nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.
	I. TÍNH CHẤT CỦA NHÔM

I.1. Tính chất vật lí

- Nhôm là kim loại màu trắng bạc, có ánh kim.

- Nhẹ ( khối lượng riêng là 2,7 gam/cm3 ).

- Dẫn điện, dẫn nhiệt.

- Có tính dẻo.




 Hoạt động 2.2. Tính chất hóa học của nhôm (20 phút)

a. Mục tiêu
- Nêu được tính chất hóa học của nhôm: 
- Rèn năng lực hợp tác, năng lực thực hành hóa học. 

b. Phương thức dạy học
- Thí nghiệm trực quan.

- Đàm thoại gợi mở.

- Làm việc nhóm.

- Kết hợp làm việc cá nhân.
c. Năng lực hướng tới
- Năng lực phát hiện vấn đề, thực hành hóa học, sử dụng ngôn ngữ hóa học, thực hành thí nghiệm, năng lực giải quyết vấn đề.
	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung

	 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV: Để nghiên cứu bài này, các em sẽ học theo phương pháp góc mà các em đã được học ở một số bài trước.

- GV: Hôm nay các em được hoạt động ở 3 góc đã được cô bố trí sẵn đó là: 

+ Góc quan sát.
+ Góc phân tích.
+ Góc trải nghiệm.

[image: image6]
- GV: Thời gian hoạt động ở mỗi góc tối đa là 5 phút. Ở 3 góc với cách học tập khác nhau nhưng cùng thực hiện một nhiệm vụ. Sau khi lần lượt trải qua hoạt động ở 3 góc theo chiều kim đồng hồ, với tổng thời gian là 15 phút, các nhóm sẽ báo cáo kết quả; từ đó rút ra kết luận về tính chất hóa học của nhôm.
- GV: Sau đây, tùy theo năng lực, sở trường của mỗi cá nhân, các em hãy lựa chọn cho mình một góc xuất phát phù hợp.

- GV điều chỉnh số lượng học sinh ở mỗi góc sao cho cân đối.
- GV: Ở thời điểm xuất phát yêu cầu các nhóm phân công nhóm trưởng tại các nhóm.

→ Các nhóm hoạt động dưới sự điều hành của nhóm trưởng.

- GV: Các nhóm chú ý lên màn hình để nắm vững nhiệm vụ cụ thể tại mỗi góc mà các nhóm sẽ trải qua
	I.2. Tính chất hóa học




GÓC QUAN SÁT
Năng lực giáo viên cần hướng tới cho học sinh

	Nhóm năng lực chung
	Nhóm năng lực chuyên biệt

	- Năng lực hợp tác.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực quản lí.

- Năng lực tự học.

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. 

  + Sử dụng hiệu quả các thiết bị ICT để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể.

  + Khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên trên mạng internet.
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

     + Sử dụng biểu tượng hoá học.
     + Sử dụng thuật ngữ hoá học.
     + Sử dụng danh pháp hoá học. 

- Năng lực thực hành hoá học hoá học.




- Tại góc quan sát: HS quan sát các video thí nghiệm về phản ứng của nhôm và hoàn thành phiếu học tập số 1.  

GÓC QUAN SÁT                                            PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
NHÓM: ………………                          (Tìm hiểu tính chất hóa học của nhôm)

	STT
	Tên thí nghiệm
	Phương trình hóa học của phản ứng
	Kết luận

	1
	Nhôm tác dụng với Oxi, Clo.
	
	Nhôm tác dụng với…… tạo thành..……..

	2
	Nhôm tác dụng với dung dịch HCl, nhôm tác dụng với dung dịch H2SO4.
	
	Nhôm tác dụng với …… tạo  thành………

	3
	Nhôm tác dụng với dung dịch CuCl2.
	
	Nhôm tác dụng với .… … … tạo thành… …

	4
	Nhôm tác dụng với dung dịch NaOH
	
	Nhôm tác dụng với .… … tạo thành… …


GÓC TRẢI  NGHIỆM

Năng lực giáo viên cần hướng tới cho học sinh

	Nhóm năng lực chung
	Nhóm năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề.
- Năng lực giao tiếp.
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực tự học.
- Năng lực quản lí.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn học.
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học.
- Năng lực thực hành hóa học: 

+ Tiến hành thí nghiệm, sử dụng thí nghiệm an toàn.
+ Quan sát mô tả, giải thích các hiện tượng thí nghiệm rút ra kết luận.
+ Xử lí thông tin liên quan đến thí nghiệm.


- Tại góc trải nghiệm: HS làm thí nghiệm: 
+ Nhôm tác dụng với oxi.
+ Nhôm tác dụng với dung dịch HCl, dung dịch H2SO4.
+ Nhôm tác dụng với dung dịch CuCl2.
+ Nhôm tác dụng với dung dịch NaOH.


Sau đó học sinh hoàn thành phiếu học tập số 2. Trong góc trải nghiệm này, các thí nghiệm mà học sinh thực hiện chính là các thí nghiệm mà học sinh phải làm trong bài thực hành 6.

GÓC TRẢI NGHIỆM                                           PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
NHÓM: ………………                          (Tìm hiểu tính chất hóa học của nhôm)
	Tên thí nghiệm
	Cách tiến hành
	Hiện tượng và 
phương trình phản ứng

	1. Nhôm tác dụng với oxi
	- Rắc bột nhôm trên ngọn lửa đèn cồn. 

- Quan sát hiện tượng. Viết PTHH.
	Hiện tượng: 

………..……………………………………

	2. Nhôm tác dụng với dung dịch axit
	- Cho một dây nhôm vào 2 ống nghiệm đựng dung dịch HCl, dung dịch H2SO4

- Quan sát hiện tượng. Viết PTHH.
	Hiện tượng: ……………………

Phương trình phản ứng:
…………………

	3. Nhôm tác dụng với dung dịch muối
	- Nhôm phản ứng với dung dịch CuCl2
- Quan sát hiện tượng. Viết PTHH.
	Hiện tượng: ……………………

Phương trình phản ứng
………………………

	4. Nhôm tác dụng với dung dịch NaOH
	- Nhôm phản ứng với dung dịch NaOH.
- Quan sát hiện tượng. Viết PTHH.
	Hiện tượng: ……………………

Phương trình phản ứng
………………………


GÓC PHÂN TÍCH

Năng lực giáo viên cần hướng tới cho học sinh

	Nhóm năng lực chung
	Nhóm năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề.
- Năng lực giao tiếp.
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực tự học.
- Năng lực tự quản lí.
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin.
+ Sử dụng hiệu quả các thiết bị ICT để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể.
+ Khai thác đúng mạng internet.
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
+ Sử dụng biểu tượng hoá học.
+ Sử dụng thuật ngữ hoá học.
+ Sử dụng danh pháp hoá học.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn Hoá học.
+ Có khả năng tìm hiểu thông tin có liên quan đến vấn đề ở sách giáo khoa, tài liệu tham khảo.
+ Có khả năng lựa chọn sắp xếp thông tin theo mục tiêu mong muốn.


- Tại góc phân tích: HS nghiên cứu thông tin SGK, tài liệu tham khảo, thông tin đã sưu tầm qua mạng,... hoàn thành phiếu học tập số 3.
GÓC PHÂN TÍCH                                            PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

NHÓM: ………………                         (Tìm hiểu tính chất hóa học của nhôm)

	2. Tính chất hóa học của nhôm.

a. Tác dụng với phi kim.

+ Nhôm tác dụng với oxi tạo thành .................................................................  

PTHH:...............................................................................................................

+ Nhôm tác dụng với Clo tạo thành .................................................................  

PTHH:...............................................................................................................

* Nhận xét: Nhôm tác dụng với nhiều ……....................................................

b. Tác dụng với axit.

+ Nhôm tác dụng với dung dịch HCl tạo thành………………………..…….   

PTHH: .............................................................................................................

* Nhận xét : Nhôm phản ứng với một số…………tạo thành…………khí H2
Chú ý: Nhôm không tác dụng với…………………………………………….

c. Tác dụng với dung dịch muối.

+ Nhôm tác dụng với dung dịch CuCl2 tạo thành ……………………….……

PTHH: ...............................................................................................................

* Nhận xét : Nhôm phản ứng với ………………tạo thành…………………..

d. Tác dụng với dung dịch NaOH.

+ Nhôm tác dụng với ………….…. tạo thành………………………...………

PTHH:.................................................................................................................

* Nhận xét : Nhôm phản ứng với ……………tạo thành………………………


	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung

	- GV: giao phiếu học tập cho mỗi nhóm và giao nhiệm vụ cụ thể kẹp trên giá đặt ở mỗi góc tương ứng.

- GV: Sau khi các nhóm hoạt động xong ở góc xuất phát (hết 5 phút), giáo viên sẽ yêu cầu các nhóm HS cầm theo phiếu học tập và di chuyển sang góc kế tiếp theo chiều kim đồng hồ.

(GV nhắc nhở các nhóm hoàn thành nhiệm vụ khi thời gian còn 1 phút, còn 10 giây trước khi hết giờ)

- GV: Hết 5 phút GV yêu cầu HS di chuyển sang góc cuối cùng.

- GV: Quan sát hoạt động của mỗi nhóm. Lưu ý theo dõi, hướng dẫn kĩ nhóm ở góc trải nghiệm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động theo nhóm thực hiện nhiệm vụ tại các góc và hoàn thành phiếu học tập vào giấy A4.

- GV quan tâm đến các đối tượng học sinh yếu, không tập trung học.

- Yêu cầu các nhóm phải lần lượt di chuyển đủ hết 3 góc, sau đó hoàn thành nhiệm vụ vào phiếu học tập A0 tại góc dừng chân cuối cùng vào phiếu học tập tại góc đó.

Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận

- GV: Sau khi HS đã hoạt động học ở các góc, GV ổn định trật tự và yêu cầu, lớp trưởng thu phiếu học tập → đại diện nhóm đứng lên báo cáo kết quả.

- GV: Kiểm tra phiếu học tập số của các nhóm sau đó cho các nhóm nhận xét phản biện lẫn nhau.
- GV: Sẽ giải thích các thắc mắc của học sinh gặp phải khi hoạt động ở góc trải nghiệm.

GV: Sau quá trình hoạt động ở cả 3 góc các em đã đi đến thống nhất về tính chất của Nhôm. Vậy nhôm có mấy tính chất hóa học? Đó là những tính chất nào?

- GV: Hãy nhận xét câu trả lời của bạn?

- GV yêu cầu các nhóm đặt câu hỏi liên hệ kiến thức để giải quyết các tình huống thực tiễn (tích hợp môn Vật lý). GV cho các nhóm lần lượt hỏi, các nhóm khác trả lời, GV chốt kiến thức:
- Dự kiến 1 số câu hỏi của học sinh:

Câu 1: Giải thích được vì sao nhôm có độ dẫn điện chỉ bằng khoảng 60% của đồng, nhưng nhôm được sử dụng rộng rãi trong việc chế tạo dây cáp trong công nghệ truyền tải  điện năng đi xa?
Câu 2: Tại sao nhôm là kim loại đắt tiền, quý hiếm ở giữa thế kỉ XIX, nhưng hiện nay nhôm lại là kim loại thông dụng thứ hai sau sắt và hợp kim của sắt?
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.
	1. Phản ứng của nhôm với phi kim.

+ Phản ứng của nhôm với oxi.

4Al + 3O2
[image: image7.wmf]0
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 2Al2O3

Chú ý: Ở điều kiện thường, nhôm phản ứng với oxi tạo thành lớp Al2O3 mỏng bền, không cho nhôm tác dụng với oxi trong không khí và nước

+ Phản ứng của nhôm với phi kim khác

2Al + 3Cl2         2AlCl3
( Kết luận: Nhôm phản ứng với oxi tạo thành nhôm oxit và phản ứng với phi kim khác như S, Cl2 … tạo thành muối.

2. Tác dụng với dung dịch axit.

2Al + 6HCl         2AlCl3 

                              + 3 H2
Nhôm + dung dịch axit      

            muối + khí hiđro

Chú ý: nhôm không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội và HNO3 đặc, nguội.

3.Tác dụng với dung dịch muối 

2Al   +    3CuCl2 

                   2AlCl3 + 3Cu.

Al   +    3AgNO3   

                Al(NO3)3 + 3Ag
Nhôm + dung dịch muối  

            Muối mới + kim loại mới.

( Kết luận: Nhôm phản ứng được với nhiều dung dịch muối của những kim loại hoạt động hóa học yếu hơn tạo ra muối nhôm và kim loại mới.

( Nhôm mang đầy đủ tính chất hóa học của kim loại.

4. Tác dụng với dung dịch kiềm.

2Al + 2NaOH + 2H2O

             2NaAlO2 + 3H2


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu ứng dụng của nhôm (4 phút)
a. Mục tiêu

- Nêu được ứng dụng của nhôm và hợp kim của nó.

- Rèn năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ Hoá học.  

b. Phương thức dạy học: 
- Làm việc nhóm.

- Kết hợp làm việc cá nhân.
c. Năng lực hướng tới: Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ Hóa học.
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV: Chiếu một số hình ảnh của nhôm 

- Cho học sinh quan sát chậu nhôm, ấm nhôm, dây điện…

- GV: Các em đã tìm hiểu về tính chất của nhôm qua phiếu KWL. 

- Thảo luận nhóm nêu các ứng dụng của nhôm.

- GV: Nói về Đuyra (hợp kim của nhôm với đồng và một số nguyên tố khác như mangan, sắt, silic) nhẹ và bền được dùng trong công nghiệp chế tạo máy bay, ôtô, tầu vũ trụ….

- Yêu cầu các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình đã làm ở nhà và thuyết trình.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thảo luận theo nhóm bằng hình thức khăn trải bàn, hoàn thành phiếu học tập.

- Thuyết trình các sản phẩm tái chế từ nhôm và các vật liệu khác.

Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận

- Các nhóm báo cáo kết quả bằng cách lên bảng trình bày các nhóm khác nhận xét bổ sung.

- Truyền thông điệp sử dụng các đồ tái chế từ nhôm và các vật liệu khác.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét đánh giá.
	II. Ứng dụng

Nhôm và hợp kim nhôm được sử dụng rộng rãi trong đời sống như đồ dùng gia đình, dây dẫn điện, vật liệu xây dựng……
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Hoạt động 2.4. Sản xuất nhôm (3 phút)

a. Mục tiêu của hoạt động

- Nêu được nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm

- Nêu được cách sản xuất nhôm

- Rèn luyện năng lực tự học, năng lực hợp tác

b. Phương thức dạy học: 
- Làm việc nhóm - Kết hợp làm việc cá nhân

c. Năng lực hướng tới: Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ hóa học.
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV Yêu cầu học sinh hoàn thành phiếu học tập 4.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

Điền các thông tin vào bảng sau:

Nguyên liệu chính sản xuất nhôm

Cách tiến hành

Phản ứng xảy ra

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Các nhóm thảo luận ghi kết quả ra phiếu học tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận

- Các nhóm báo cáo kết quả bằng hình thức GV chụp phiếu học tập của các nhóm sau đó chiếu lên zalo cho các nhóm nhận xét lẫn nhau. GV chốt lại kiến thức.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét đánh giá.
	III. Sản xuất nhôm

- Nguyên liệu chính: quặng bôxit (thành phần chủ yếu là Al2O3)

- Cách tiến hành: Quặng bôxit được làm sạch tạp chất ( điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxit và criolit trong bể điện phân

2Al2O3
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Hoạt động 3: Luyện tập (5 phút)

a. Mục tiêu của hoạt động

- Củng cố, khắc sâu các kiến thức đã học trong bài về tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng, sản xuất của Nhôm.

- Tiếp tục phát triển các năng lực: tự học, sử dụng ngôn ngữ hóa học, phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua môn học. 

b. Phương thức dạy học: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Năng lực hướng tới: Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ Hoá học, năng lực tính toán.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu học sinh thảo luận hoàn thành phiếu học tập số 5

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5

Bài tập 1: Hoàn thành các phản ứng hóa học sau:
1. Al  + ……. 
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2. Al + Cl2    
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3. Al + HCl  
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4. Al + CuSO4    
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Bài tập 2: Hòa tan 11g hỗn hợp nhôm bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng sản phẩm có trong hỗn hợp ban đầu?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thảo luận theo hình thức cặp đôi hoàn thành phiếu học tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận

- Các nhóm báo cáo kết quả bằng cách các cặp đôi đổi phiếu học tập với nhau, đối chiếu với kết quả GV chiếu lên màn hình, các cặp đôi chấm chéo và báo cáo kết quả cho GV.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá nhận xét các nhóm.
Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a. Mục tiêu của hoạt động 

- Vận dụng các kiến thức về nhôm giải quyết các vấn đề thực tiễn.

b. Phương thức dạy học 

- Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.

c. Năng lực hướng tới
- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ Hoá học, vận dụng kiến thức hóa học vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, sử dụng CNTT và TT
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1. Tại sao không dùng chậu bằng nhôm để đựng vôi tôi?

Câu 2. Có nên để thức ăn mặn trong nồi, xoong bằng nhôm qua đêm? Vì sao?
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Câu 3. Giải thích tại sao không dùng chậu nhôm muối dưa, muối cà?
[image: image15.jpg]



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS thảo luận cặp đôi để trả lời các câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận

- GV cho HS trả lời câu hỏi, gọi các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét và chốt lại các phương án trả lời đúng.
	Câu 1. Vôi tôi là dung dịch Ca(OH)2, nhôm sẽ tác dụng với dung dịch Ca(OH)2

Câu 2. Không giữ các món mặn qua đêm trong đồ nhôm. Các món mặn dễ ăn mòn nhôm, làm hàm lượng nhôm trong thức ăn tăng lên.
Câu 3. Không dùng chậu nhôm muối dưa, muối cà vì muối dưa, muối cà là những thực phẩm có tính axit




Hoạt động 5. Tìm tòi và mở rộng (2 phút)
a. Mục tiêu của hoạt động 

- Vận dụng kiến thức tìm tòi các kiến thức trong cuộc sống về kim loại

b. Phương thức dạy học: 

- Tự học ở nhà, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.

c. Năng lực hướng tới:

- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ Hoá học, năng lực vận dụng kiến thức Hoá học vào cuộc sống.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giới thiệu chủ đề “Nghề sản xuất tái chế nhôm thủ công”
- Nội dung này sẽ được học theo phương pháp “học theo dự án”

- GV giao nhiệm vụ cho 3 nhóm về nhà thực hiện:

Nhóm 1: Vận dụng kiến thức liên môn Hóa học, Vật lý, Sinh học, Toán học….Giải thích cơ sở khoa học của quy trình tái chế nhôm thủ công.

Nhóm 2: Hiện trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề.

Nhóm 3: Tìm hiểu các dự án khắc phục ô nhiễm môi trường ở làng nghề 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn HS về nhà làm và hướng dẫn HS tìm nguồn tài liệu tham khảo (internet, tivi)

- HS nhận nhiệm vụ theo từng nhóm.

- Thảo luận nhóm, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của nhóm.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Bài viết/báo cáo hoặc bài trình bày Power Point của HS.
- Nộp bài theo nhóm vào trước tiết học hôm sau.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV có thể cho HS báo cáo kết quả HĐ vận dụng và tìm tòi mở rộng vào đầu giờ của buổi học kế tiếp, GV cần kịp thời động viên, khích lệ HS.

E. Tổng kết và hướng dẫn tự học ở nhà 


1. Tổng kết bằng sơ đồ tư duy
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2. Hướng dẫn tự học ở nhà


- Dặn dò HS về nhà học bài và làm bài tập về nhà: 1- 6 (SGK/58).

- Chuẩn bị trước bài “ Sắt”.

	2. Bảng mô tả các mức độ cần đạt.

	LOẠI CÂU HỎI BÀI TẬP
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO

	Câu hỏi/bài tập định tính
	- Nêu được tính chất vật lí chung của KL: Tính dẻo, tính dẫn diện, dẫn nhiệt, tính ánh kim.

-  Nêu được Nhôm có 4 tính chất hoá  học:

1. Tác dụng với phi  kim.

2.Tác dụng với dung dịch axit. 

3.Tác dụng với dung dịch muối.

4.Tác dụng với dung dịch NaOH.

- Mô tả được các hiện tượng xảy ra khi làm thí nghiệm về tính chất của kim loại.
	- Minh hoạ tính chất bằng các PTHH của kim loại với phi kim, với dung dịch axit, dung dịch muối.

- Nắm được các ứng dụng liên quan đến tính chất vật lí của kim loại, nhôm, sắt. 

- Biết được Al, không tác dụng được với axit HNO3 và H2SO4 đặc nguội.

- Minh họa được tính chất hóa học của nhôm, sắt bằng PTHH.
	- Dự đoán các tính chất hóa học của kim loại.

- Dự đoán kết quả phản ứng của kim loại cụ thể với phi kim, với dung dịch axít, với nước và dung dịch muối.

- Tiến hành và quan sát thí nghiệm chứng minh tính chất của Nhôm.

- Dự đoán kết quả phản ứng của nhôm cụ thể với phi kim, với dung dịch axít, dung dịch muối và dung dịch NaOH.
	- Phân biệt được các kim loại. 

- Viết được PTHH của Al với dung dịch NaOH



	Câu hỏi/bài tập định lượng
	
	
	- Vận dụng tính chất của kim loại để làm sạch kim loại trong  hỗn hợp.

- Cách bảo quản một số kim loại như Na, trong phòng thí nghiệm.
	- Bài tập về sự tăng giảm khối lượng.

- Bài tập tìm kim loại.

- Bài tập liên quan đến nồng độ mol, nồng độ phần trăm.

	Bài tập thực hành, thí nghiệm gắn với hiện tượng thực tiễn
	
	- Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường làng nghề.

- Thực trạng ô nhiễm môi trường làng nghề. 
	- Nắm được các nguyên nhân các đồ dùng làm bằng nhôm bị hỏng và các biện pháp bảo vệ kim loại.

- Vận dụng kiến thức liên quan đến tính chất riêng của nhôm để phân biệt nhôm với sắt.

- Biết cách bảo quản kim loại khi sử dụng.
- Biện pháp chống ô nhiễm làng nghề.
	- Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp bảo vệ kim loại nhôm.

- Vận dụng kiến thức đã học: Nêu, giải thích một số hiện tượng trong thí nghiệm và các hiện tượng trong thực tế.

- Giải thích được Al bị oxi hóa mà vẫn sử dụng làm dụng cụ đun nấu.

- Giải thích được vì sao không dùng đồ nhôm đựng dung dịch kiềm.

- Vận dụng kiến thức đã học, nêu giải thích một số hiện tượng, trong thí nghiệm và các hiện tượng trong thực tế.


3. Câu hỏi/bài tập minh hoạ đánh giá theo các mức độ mô tả

1.3.1. Mức độ nhận biết

Câu 1. Nhôm có những tính chất vật lí của kim loại là:
A. tính dẫn điện, dẫn nhiệt.          

B. tính dẻo, tính ánh kim.
C. tính dẻo, tính ánh kim.        

D. tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, tính ánh kim.
Câu 2. Trong các kim loại sau kim loai nào dẫn điện tốt nhất:
A.  Cu               
B. Ag             

C. Al                    D. Au
Câu 3. Trong các tính chất sau tính chất nào không phải là tính chất của Nhôm:

A. Tác dụng với dung dịch axit → muối và hiđro.            
B. Tác dụng với hidro →  kim loại và nước.
C. Tác dụng với dung dịch muối →  muối mới và kim loại mới.       
D. Tác dụng oxi →  Oxit.
Câu 4. Ứng dụng nào sau đây không phải của nhôm?

A. Làm dây cáp điện.

                            B. Làm xoong, nồi.

C. Làm giấy gói thực phẩm.
                            D. Làm dao cắt kính.

1.3.2. Mức độ hiểu

Câu 1. Dãy các kim loại đều tác dụng với dung dịch axit H2SO4
A. Fe, Cu, Zn, Mg.       




B. Ag, Zn, Mg, Fe.     

C. Al, Fe, Zn, Mg.       




D. Ag, Cu, Fe, Zn.
Câu 2. Dãy kim loại đều tác dụng với dung dịch muối Cu(NO3)2
A. Ag


B. Al


C. Cu



D. Au.
Câu 3. Cho các kim loại sau: Mg, Al, Cu, Fe. Trong các kết luận sau kết luận nào sai?
A. Tất cả các kim loại trên đều không tan trong nước ở nhiệt độ thường.
B. Tất cả các kim loại trên đều tan trong dung dịch HCl.
C. Al, Fe không tác dụng với HNO3 đặc nguội.
D. Al tác dụng với dung dịch NaOH.
Câu 4. Một kim loại có các tính chất sau:
- Nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.
- Phản ứng được với dung dịch axit và với dung dịch NaOH.
Kim loại đó là:  
A. Cu       


B. Fe        

C. Mg          


D. Al
Câu 5. Viết phương trình hóa hoc cho các chuyển đổi sau:

            Al2O3                                           Al2(SO4)3                                                                                                        
              AlCl3
Al
Al2(NO3)3
                 NaAlO2
Al2S3
1.3.3. Mức độ vận dụng

Câu 1. Kim loại Fe, Mg có lẫn tạp chất là Al, dùng dư hợp chất nào sau đây có thể làm sạch tạp chất mà khối lượng Al không đổi?   
A. CuSO4          
B. NaOH              

C. HCl         

D. H2SO4 đặc
Câu 2. Kim loại X có những tính chất hóa học sau: 
   - Phản ứng với oxi khi nung nóng.
   - Phản ứng với dung dịch NaOH giải phóng khí H2.
   - Phản ứng với dung dịch axit HCl giải phóng H2 và tạo muối hóa trị III.
  Kim loại X là:    
A. Cu    


B. Na         


C. Al         

D. Fe
Câu 3. Có 3 lọ đựng 3 kim loại riêng biệt là Al, Fe, Mg, bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt ba kim loại đó.

Câu 4. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
Al → Al2(SO4)3 → AlCl3 → Al(OH)3 →Al2O3 → Al → NaAlO2
Câu 4. Cho 7,2 g kim loại M hóa trị III vào dung dịch HCl dư thấy có 8,96 lít H2 ở đktc thoát ra M là:
A. Zn            
 B. Fe         

C. Mg         
   

D. Al

1.3.4. Mức độ vận dụng cao

Bài 1. Nhúng một lá nhôm vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian lấy lá nhôm ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,38g. Khối lượng Al tham gia phản ứng là:
A. 0,27gam.           B. 0,54 gam.               C. 0,81 gam.           D. 1,08 gam.
Bài 2. Cho một mẩu Na đã làm sạch vào dung dịch CuSO4 dự đoán hiện tượng và viết PTHH giải thích.
Bài 3. Công nghệ có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống? Tại sao nhôm là kim loại đắt tiền, quý hiếm ở giữa thế kỉ XIX, nhưng hiện nay nhôm lại là kim loại thông dụng thứ hai sau sắt và hợp kim của sắt?

Bài 4. Giải thích được tại sao không dùng nồi nhôm, chậu nhôm để đựng nước vôi trong?

Bài 5. Tại sao không dùng chảo nhôm để rán trứng?

Bài 6. Giải thích tại sao không dùng chậu nhôm muối dưa, muối cà?

Bài 7. Giải thích được tại sao nhôm dễ dàng tác dụng với oxi không khí nhưng đồ vật bằng nhôm lại bền vững?

Bài 8. Tái chế nhôm giúp tiết kiệm 95% chi phí điện năng để sản xuất nhôm. Hàng tỉ lon Pepsi, Coca Cola, hàng nghìn tấn phế liệu nhôm của công nghiệp xây dựng, chế tạo cơ khí mỗi năm là nguồn tài nguyên quý giá. Ngoài việc tiết kiệm điện năng, tái chế nhôm kim loại có lợi gì cho việc bảo vệ môi trường ?

Bài 9. Khi so sánh độ dẫn điện của vàng, bạc, đồng và nhôm thì thấy độ dẫn điện của nhôm nhỏ hơn so với ba kim loại trên. Tuy nhiên, trong công nghiệp truyền tải điện đi xa hiện nay, dây cáp điện chế tạo từ nhôm được sử dụng rộng rãi nhất. Em hãy nêu hai lí do của việc lựa chọn này.

Bài 10. Nhôm thường bị gán cho thủ phạm của bệnh hay quên. Tuy nhiên, chưa có những bằng chứng rõ ràng về nghi án này. Người ta vẫn sử dụng nhôm rất rộng rãi trong việc sản xuất giấy gói thực phẩm, sản xuất nồi, xoong, chảo đề đun nấu thức ăn.

a. Hãy giải thích khuyến cáo vì sao không nên để thức ăn mặn trong nồi, xoong bằng nhôm qua đêm?

b. Khi làm sạch nồi, xoong bằng nhôm, nên sử dụng chất tẩy rửa có môi trường trung tính hay môi trường kiềm? Giải thích.

Bài tập kiểm tra 4 mức độ của học sinh

Câu 1. Nhôm có những tính chất vật lí của kim loại là:
A. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt.          

B. Tính dẻo, tính ánh kim.
C. Tính dẻo, tính ánh kim.        

D. Tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, tính ánh kim.
Câu 2. Trong các kim loại sau kim loại nào dẫn điện tốt nhất:
A.  Cu               
B. Ag             

C. Al                    D. Au
Câu 3. Ứng dụng nào sau đây không phải của nhôm?

A. Làm dây cáp điện.

                            B. Làm xoong, nồi.

C. Làm giấy gói thực phẩm.
                            D. Làm dao cắt kính.

Câu 4. Có 3 lọ đựng 3 kim loại riêng biệt là Al, Fe, Mg, bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt ba kim loại đó.

Bài 5. Giải thích được tại sao không dùng nồi nhôm, chậu nhôm để đựng nước vôi trong?

PHIẾU KHẢO SÁT SỐ 1

Họ và tên học sinh………………………………..Lớp: 9…. 
Phiếu khảo sát về hứng thú học tập của học sinh 
	Rất thích
	Thích
	Bình thường
	Ghét

	
	
	
	


PHIẾU KHẢO SÁT SỐ 2

Họ và tên học sinh………………………………..Lớp: 9…. 

Phiếu khảo sát về tác động của phương pháp học tập theo góc 
	Tác động
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý

	Yêu thích học tập bộ môn hơn
	
	
	
	

	Hiểu bài hơn
	
	
	
	

	Hào hứng tham gia học tập hơn
	
	
	
	

	Nhớ bài lâu hơn
	
	
	
	

	Tăng cường hợp tác
	
	
	
	

	Rèn luyện kỹ năng thuyết trình trước đám đông
	
	
	
	


Các yêu cầu tại giờ học chủ đề nhôm theo phương pháp góc

GÓC QUAN SÁT
      Học sinh xem các video thí nghiệm về phản ứng của nhôm và hoàn thành Phiếu học tập số 1.

GÓC TRẢI NGHIỆM
- HS làm thí nghiệm: 

+ Nhôm tác dụng với Oxi.

+ Nhôm tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch H2SO4.
+ Nhôm tác dụng với dung dịch CuCl2.
+ Nhôm tác dụng với dung dịch NaOH.

- Hoàn thành Phiếu học tập số 2.
GÓC PHÂN TÍCH
      Học sinh nghiên cứu thông tin SGK, tài liệu tham khảo, mạng Internet,… hoàn thành Phiếu học tập số 3.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lê Xuân Trọng (2005), Hóa học 9, NXB Giáo Dục

2. Trần Bá Hoành (2003), Lý luận cơ bản về dạy và học tích cực. NXB Giáo dục, Hà Nội . 

3. Cao Thị Thặng, Phạm Thị Lan Hương (2002), Áp dụng dạy học tích cực bộ môn hóa học, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

3. Nguyễn Xuân Trường (1999), Phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.

4. Tài liệu tập huấn: Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực của học sinh môn hóa học cấp THCS.




                Góc vận dụng                                                                                                                                                                                 








                





Góc


 trải 


nghiệm                                                                                            


            Góc phân tích      Góc quan sát                                                                                                  





Góc vận dụng nên khuyến khích HS có lực học khá trở lên.











Quan sát video các thí nghiệm trên máy tính
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Nghiên cứu thông tin sách giáo khoa, tài liệu





Làm thí nghiệm





5 phút














_1711523113.xls
Chart1

		Rất thích		Rất thích

		Thích		Thích

		Bình thường		Bình thường

		Không thích		Không thích



Trước khi áp dụng biện pháp

Sau khi áp dụng biện pháp

Biểu đồ
So sánh hứng thú của học sinh lớp 9A1 
môn Hóa học sau khí áp dụng biện pháp

12.1

36.3

18.2

57.6

51.5

6.1

18.2

0



Sheet1

				Trước khi áp dụng biện pháp		Sau khi áp dụng biện pháp

		Rất thích		12.1		36.3

		Thích		18.2		57.6

		Bình thường		51.5		6.1

		Không thích		18.2		0.0






_1711523840.xls
Chart1

		Điểm 10		Điểm 10

		Điểm ≥ 8		Điểm ≥ 8

		Điểm ≥ 5		Điểm ≥ 5

		2≤ Điểm<5		2≤ Điểm<5

		0≤ Điểm<2		0≤ Điểm<2



9A

9B

Biểu đồ
So sánh điểm kiểm tra khảo sát năng lực của học sinh 
lớp 9A1 và lớp 9A5 môn Hóa học sau khí áp dụng biện pháp

9.1

3

39.4

20

90.1

53.3

9.1

40

0

6.7



Sheet1

				9A		9B

		Điểm 10		9.1		3.0

		Điểm ≥ 8		39.4		20.0

		Điểm ≥ 5		90.1		53.3

		2≤ Điểm<5		9.1		40.0

		0≤ Điểm<2		0.0		6.7






_1634403411.unknown

_1668423710

_1381163297.unknown

_1381163262.unknown

